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	STT
	TÊN GIẢI PHÁP
	HỌ VÀ TÊN
	ĐỊA CHỈ/ĐƠN VỊ
	XẾP HẠNG

	1
	Đĩa nhạc đệm 47 bài hát theo sách "tuyển chọn, trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, câu đố của Trung tâm nghiêm cứu PTCTGD Mầm non" trẻ 3-4 tuổi
	Trần Thị Ánh
	Trường Mẫu Giáo Tà Lài, Huyện Tân Phú
	Nhất

	2
	Dạy học môn ngữ văn theo hướng tích hợp - tích cực bằng chương trình PowerPoint
	Tô Xuân Thảo
	Trường THCS Long Bình, thành phố Biên Hòa
	Nhất

	3
	Quyển sách đa năng phục vụ cho các hoạt động theo chương trình đổi mới giáo dục mầm non 
	Tập thể giáo viên khối Lá
	Trường Mầm non Sơn Ca, Thành phố Biên Hòa
	Nhì

	4
	Một số bài hát để tổ chức tốt cho trẻ vận động và trò chơi âm nhạc
	Đỗ Thị Ngọc Yến
	Trường Mầm Non Tân Tiến , Thành phố Biên Hòa
	Nhì

	5
	Đồ dùng dạy chuyện thơ dành cho lứa tuổi lớp Lá
	tập thể GV trường
	Trường Mầm Non Thanh Bình, Thành phố Biên Hòa
	Nhì

	6
	Thực hiện các bước vẽ về người lớp 8
	Trần Trung Hiền
	Trường THCS Hùng Vương, Thành phố Biên Hòa
	Nhì

	7
	Chùm sáng tác mới 12 ca khúc với 6 chủ đề thực hiện giáo dục âm nhạc theo chương trình đổi mới
	Trần Thị Ánh
	Trường Mẫu Giáo Tà Lài, Huyện Tân Phú
	Ba

	8
	Lỗi chính tả của học sinh lớp 2
	Nguyễn Thị Lợm
	Trường Tiểu học An Hòa, huyện Long Thành
	Ba

	9
	Bộ dụng cụ bỗ trợ môn hình học khối 6 và 7 
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	Trường THCS Trần Hưng Đạo, Thành phố Biên Hòa
	Ba

	10
	Mô hình treo tranh minh họa 
	Ôn Thị Thu Hồng
	Trường Tiểu học Kim Đồng, Thành phố Biên Hòa
	Ba

	11
	Phương pháp hỗ trợ ôn tập kiến thức
	Hoàng Thị Minh Thủy
	Trường THCS Hùng Vương, Thành phố Biên Hòa
	Ba

	12
	Sáng kiến kinh nghiệm thực hành câu ghép tiếng việt khối lớp 5
	Ngô Quốc Toàn
	Trường Tiểu học Phú Thạnh,Huyện Nhơn Trạch
	Ba

	13
	Một số giải pháp hỗ trợ dạy và học có hiệu quả trong phân môn Lịch sử-Địa lý
	Tổ khối 4
	Trường Tiểu học Nguyễn Du, Thành phố Biên Hòa
	Ba

	14
	 Một số vấn đề về phương pháp giáo dục tư tưởng, phẩm chất đạo đức học sinh qua học lịch sử 6
	Lê Thị Minh Phương 
	Trường THCS Hòa Hưng, Huyện Long Thành
	K.Khích

	15
	Phương pháp sáng tạo họa tiết trong vẽ trang trí môn Mỹ Thuật
	Nguyễn Thị Thoa
	Trường THCS Long Bình, thành phố Biên Hòa
	K.Khích

	16
	Chương trình hỗ trợ việc soạn giáo án điện tử giảng dạy phần "Di truyền-Biến dị" sinh học 9
	Trương Thị Huyền Trân
	Trường THCS Bùi Hữu Nghĩa, Thành phố Biên Hòa
	K.Khích

	17
	Đĩa CD phim và một số hình ảnh dạy lý thuyết - thực hành môn sinh học lớp 7 và 8
	Lâm Thị Phước
	Trường THCS Lý Tự Trọng, Thành phố Biên Hòa
	K.Khích

	18
	Bộ giáo án PowerPoint môn lịch sử lớp 6
	Tổ Sử 
	Trường THCS Hùng Vương, Thành phố Biên Hòa
	K.Khích

	19
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong ôn luyện tập chương của môn hóa học lớp 9
	Tổ Hóa
	Trường THCS Hùng Vương, Thành phố Biên Hòa
	K.Khích

	20
	Mô hình giảng dạy con người và sức khỏe
	Tổ khối 2
	Trường Tiểu học Nguyễn Du, Thành phố Biên Hòa
	K.Khích

	21
	Sưu tập các tranh ảnh và câu hỏi trắc nghiệm phục vụ giảng dạy môn địa lý
	Trương Thị Kim Thoa
	Trường Tiểu học Hiệp Hòa, Thành phố Biên Hòa
	K.Khích

	22
	Đồ chơi lắp ráp từ hộp sữa
	Tập thể trường mầm non Bửu Hòa
	Trường Mầm non Bửu Hòa, Thành phố Biên Hòa
	K.Khích

	23
	Bài tập trắc nghiệm ngữ văn 10
	Nguyễn Hiếu
	Trường THPT Thống nhất B, Huyện Thống Nhất
	K.Khích

	24
	Một số biện pháp nâng cao chất lượng làm quen chữ viết cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua việc đọc và viết 
	Nguyễn Hà Nhật Thúy
	Trường Mẫu Giáo Cẩm Đường, Huyện Long Thành
	K.Khích

	25
	Phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết dạy nói
	Nguyễn Thị Sơn
	Trường Tiểu học An Lợi, huyện Long Thành
	K.Khích

	26
	Giúp học sinh học tốt môn khoa học
	Nguyễn Tuấn Kiệt 
	Trường Tiểu học Lộc An, huyện Long Thành
	K.Khích

	27
	Phổ nhạc từ thơ (các sáng tác phục vụ hoạt động âm nhạc trong trường mầm non)
	Vũ Kim Hương
	Trường Mầm non Tân Hạnh, Thành phố Biên Hòa
	K.Khích

	28
	Tổ chức hoạt động thư viện trường học
	Nguyễn Thị Thương
	Trường Tiểu học An Lợi, huyện Long Thành
	K.Khích


